TACH DE HSG TOAN 7: 361-389

CD9 361-389_Ti LE THU'C VA TINH CHAT CUA DAY Ti SO BANG NHAU_NHUNG
Nguoi lam: LE THINHUNG
Zalo: Nhung - s0 dt zalo: 0967686719
Email: lenhunganhhung@gmail.com

Dang 1: Tim s6 hang chwa biét dwa vao ti 1¢ thirc, tinh chét ciia day ti s6 bang nhau
A. Tric nghiém (néu c6)

B. Tu luian
Ciu 1. (HSG 7 huyén BAT XAT 2022 - 2023)
X_T y_5
Tim % Y- Z bidt: 7V 20;2 8 vy 2x+5y-2z=100
Loi gidi
X_T _x_y

Ty ¥ 20 ?zzo;

Y2 Y E, ¥ _ 2%

z 8 5 8 20 32

X
Dod():? 200 32
_y _z _ 2x+5y-2z 100

X
e = =2
Ap dung tinh chat diy ti s bang nhau, taco: 7 20 32 2.7+45.20-232 30
Suy ra; X =14 ¥ =40z =64
Céu 2. (HSG 7 TP NINH BiNH 2022 - 2023)

x 8

Tim 57V bidt: Y O vy 3x+4y =120

Loi giai
x 8
- = X vV
= — =
DoV 2 8 5
z_’i_izﬁx-i-il-y _IED _»
5 5 58+45 60
= x =R.2=16 :y =52=10
vay X =16:y =10
Ciu 3. (HSG 7 VAN BAN 2022 - 2023)
x-1 _y-3 =z-5

Tim 5% biée; 2 4 6y 02-3x-4y=50

Loi giai
Ta co
x-1_y+3 _z-5 _5(2-5)-3(x-1)- 4(y+3) _(5z-3x- 4y)-34 _50-34 __
2 4 6 2 8 8 B
- X2 I =2= x-1=4= x =5
y+3

—zjﬂ J+3:S=‘r J:S
2 ¥ J
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S e i 5=125 2 217
6

V3 (x,y,2) =(5:5:17)
ay .
Céu 4. (HSG 7 SOC SON 2022 - 2023)
yv+z+4d x+z+5 x+y-9 2023

¥ Z r+y+:z

Tim x, y, z khac 0 biét ring
Loi gidi

Theo tinh chit ddy ti s6 bang nhau ta c6

y+z+4 x+z+5 x+y-9 2023

X _].J Z .‘£'+_].’+__
_(y+:+4)+(x+:+5)+(x+y—9)_2(x+y+:) s
B Xyt  xty+z

M
2023 =2 x+y+z=10115
Suyra ‘£'+_],J+:
1011,5- x+4 _1011,5- y+5 _1011,5-z-9 __
Do d6 x Y o
1015.5- x :Ili}llfj._S- ¥ :IDDE._S- z _5
Hay ¥ ¥ z
677 2033 2005
¥ =——iy =——iz=—
Suy ra 2 0 0
Cau 5. (HSG 7 NHO QUAN 2022 -2023)
Xx_yy_z
Tim cac s6 © V>Z biét 2 3 5 -J,rvax+}.~+7:9?
Loi gidi
AP A e )
T2 3= 10 15
Y_z2orY_= @
TfIS 7 15 21
r_rYy_z
15 21

T (1) va (2) suy ra 10
Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau ta cé:

x ¥y _z x+y+z 92 A

10 15 21 46 46
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Cau 6. (HSG 7 HUYEN BAO THANG 2022 - 2023)
1+3y 1+5y 1+7y
(x,») - N (

. . x 4 2
Tim céc cap so bibt: Sx ax

v #0)

Loi giai
Diéu kign: * #0
Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau ta c6
1+3y 1+5y 1+7y 1+3y+1+45y+1+7y 3+15y 1+5y
12 5x  4x  12+5x+4x  1249x 4+3x
= S5r=4+3xr=2x=4d= x :E(t/m)

15y 1Y 8440y =10+70y & 30y =-2 & y =1

0 8 15
(x,3)= 3;_—1
Viy 715

Cau7. (HSG7HUYEN LAM THAO 2022 - 2023)

, Vs .z bx =4y =3z xy- yz+az =50
Timxyzblét v va e

Loi giai
Ty 60X =4y =3z 3 W= yr+az =30

suy ra

X ¥y _z _xy _¥yz xz _xy-yo+xz _xy-yz+xz 50
LI s N R U N N R RS R
6 4 3 24 12 18 24 12 18 72 72
= xy =150, yz =300, xz =200

X _y _z _L_ 1 __l_

T T_T—Jﬁ:? x=—k,y= ﬁ,-—}ﬂ
pat © 4 3

= é—.ﬁ:.iﬂ' =150= k* =3600= k =00

= x=H0, y =5, z =220

Vi 0% =4y =32 pep %927 cung déu.
. (e,p,2)=010;15:20), (- 10;- 15;- 20)

Vay
Cau8. (HSG 7 HUYEN THANH MIEN 2022 - 2023)
Tim X, Y, z bibt: 3x =4y =5z-3x-4y 5 Ix+y=z-19
Loi gidi
Ix=4y=5z-3x-4y=t=x ZE—;y Zi;: :E
5 3 4 5
bat
t ot 3t
2—+—=—-19
2x+y=z-19 3 4 5
Thay vao suy ra
2 Lyl 39
3 4 5
2 1 3
!.[—-t-_- _‘ =-19
'3 4 5]
r.E:-w
60
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t =-060
= x=-20;y=-15;z=-36
Viy x=-20,y=-15;=z :—;’rfj.
Ciu 9. (HSG 7 HUYEN NGUYET AN-TP VINH 2022 - 2023)
. =3y =5z x+3y-2z =00
X, v,z bidt 2x =3y =5z |, x+3)

Tim va
Loi gidi
NP S SN
Ta coO: 15 10 o

Ap dung tinh chat ctia diy ti s6 bang nhau ta co:

X ¥y _3_],: _2: __;—4-3._]_;_ Az _tltl 5
15 10 6 30 12 15+30-12 33
=X =22 =30
15
10
= Z=2= =12
]
Vay x =30;y =20:z =0

Céu 10. (HSG 7 TP THANH HOA 2022 - 2023)
x-1 2y+l 3x-4y-5 (x 20)

Tim %Y biét 2 5 2x
Loi giai
Ta co:
x=1 2y+]l 3x-4y-5 3x-3 4y+1
2 s 2x 6 10

Ap dung tinh chat cua diy ti s6 bang nhau ta co:
Jx-4y-5 3x-3 _4y+2 3x-4y-5

2x 0 10 -4
THI:?F:-_ 4_]."' 5 :D

E:EJ’J‘H:D
Khido 2 3
x-1_
+) 2 o x-1=0> x =1
2y+1

‘L} -

=0 > y=-1
5 = 2}14-]_:[::} 2}‘ :-]_ - 2

+)
TH2: 3.’(' 4_]."_ 5 ?ED

3x-4y-5 3x-4y-5

=)

Khi do 2x -4
= 2x=-4= x=-2

2y+l -3

5 2

17
="3(3_].’+l):-15=14_]_1+2 =-15= 4},-:_1?:).},_'?
-1 17

Vayle,y_ivax:-Z,} 4
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Céu 11. (HSG HUYEN NAM PAN, TINH NGHE AN 2022 - 2023)
[+3y 1+0y 1+9y
Tim 7Y biét 12 3x 2x

Loi giai

1+0y 1+9y
Taco: 3x 2
1+06y 3x
1+9y T 2x
I+6y 3

1+0y 2

= 2(l+0y) =3.(1+9y)
= 2+12y =3+2T7y

=

= -1=15y
-
Y 15

-1 1+3y _1+0y

15 yao 12 3x  ta duoc
-1
| 15 ]
3x

y
-1 .
l+3.[ ‘ 1+ 6.
|15 |
2

vay S
Céu 12. (HSG TP LAO CAI 2022 - 2023)
x+16  y-25 z+49

- 3 3— :'j 2
Cho ° o 25 3 -3=29 1ih i tri bidu thire

A=x-2y+3:z
Loi giai

Tach: 4x = 3=29= 4x° =32= x’ =8= x =2

Thay * =2 vao

x+l6 y-25 =z+49 2416 y-25 =z+49 y=-25 z+49
= = = = = 2 = =

9 16 25 taduge: 9 -6 25 -16 25

1= 7 -
Vo2 e y-25=-32m y=-7 252 90 2449 =50 z =

Suyra: - 10 . 25
— Py — T — e Y —

Thay =27 ="1:2 = (30 4 ta duge: 4 =2 2(-7)+3.1=19

Vay gia tri cua biéu thirc A4=19
Cau 13. (HSG TP.THU PUC 2022 - 2023)
X_yy_z
Tim %02 bidt 3 473 5 gy 2x-3y+z=0

Loi gidi
Trang 5/22



TACH DE HSG TOAN 7: 361-389

X _yy_z X_¥Y_z E_l}’ _i_3.¥—3y+: _
Taco 3 4’3 5 9 12 20 18 36 20 18-36+20
=‘*3—':3=‘*x:2?

18 :
__]..’:3: _}J:Bﬂ
Z =3= z =60

20
Céu 14. (HSG HUYEN VU THU-TINH THAI BINH- 2022 - 2023)
3a-2b _2¢-3a _5bh-3c

Tim ba s6 a,b,c biét: 3 3 2 yaa+b+c=-30
Loi gigi
3a-2b _2c-5a _Sb-3c _ 15a-10b _6c- 15a _10b- 6c
3 3 2 23 9 4

Ap dung tinh chat diy ti s bang nhau ta co:
15a- 106 _6c- 15a _10b- 6¢c _15a- 10b +6c- 15a +10b- Oc

=0
25 9 4 38
(a b
15a-10=0 (3a=26 |2 3
: a [
= {0c-15a =0= {2c =5a= 15 :g
10b- 6c =0 |5h=3 i
R (O
5 3= 2 _3 —5
. Ap dung tinh chét day ti s6 bang nhau ta c6
a b ¢ a+b+c _-350 _
2 3 5= 10 10
a=-10
b=-15
- |e=-23
a=-10
b=-15
c=-25
Vay . ) .

Céu 15. (HSG HUYEN BINH LUC-TINH HA NAM- 2022 - 2023)
Tim %Y Z bit 4x =3y:7y =5z va 2x+3y- z=-62
‘ Loi giai

Theo @¢é bai, ta co:

dr=3ps To¥ o LZH
3 04 15 200_ x _»y _z
)z )z 15 20 28

-,."}J =fhr= = = £ =

5 7 20 28

Ap dung tinh chat cua diy ti s6 bang nhau, ta dugc:
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- 62

x ¥y _z 2x+3y-:z
15 20 28 30+00-28 02

Suy ra: x=-15y =-20,z =-28

x==15y =20z =- 28

Vay

Ciu 16. (HSG HUYEN BINH LONG- 2022 - 2023)
3a-2b 2c-3a 5h-3c

Timbasd © % Cpide 5 3 2
Loi giai

3Ja-2b 2c-35a 5b-3c - 15a- 106 _6c- 15a _10b- Oc
5 3 2 25 9 4

vy a+b+e=-50

Ta co:

Theo tinh chét cua diy ti s bang nhau ta co:

15a =10b
6c =13a _ 152 _10b _6c _a b _c
Suyra: 109 =0¢ = 15a=10b=6c 90 90 9 6 9 15
a_ b ¢ a+b+c _-50 _
Theo tinh chét cua day ti s6 bing nhautaco: © 9 15 0+9+15 30
ﬂ:ﬂ~£:-l[} b:';*i:-lﬂ CZIS‘j:-ES
Suy ra: 3 : 3 : 3 ,

vay @ =-10, b =-15. ¢ =25
Dang 2: Chirng minh ding thirc
A. Tric nghiém (néu co)
B. Ty luian
Caul. (HSG 7 huyén BAT XAT 2022 - 2023)
Ta® +3ab _ 7¢” +3cd

ad C
Cho b d . Chirng minh r'?lng: a™-8b"  1le - 8d° .
Loi giai
a ¢ a b
—_— == — =
Te b d ¢ d
L@ b % bb_ba _ab _dab_Ta+kb
¢ d° T¢¢ dd d ¢ de 3cd Tt +3cd
g_ﬁ Z}ﬁ:b_i:lla: :Sbi :llaﬁ:—Sbi 2)
Lai co: ¢ d ¢ d 1" 84 1le” - 8d-
T,(1) (2)
u a

Ta*+3ab _1la* - 8b° _ Ta’ +3ab _7c’ +3cd
= 7 +3ed 117 -8d°  lla®-86° 11 - 8d° (dpem)
Ciu 2. (HSG 7 TP NINH BINH 2022 - 2023)

-5

3.
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a_c 2a-3b _2c-3d
Cho b d.Cht’mg minh ring Za+3b  Zc+3d
Loi giai
a_c _a_b
Cho » d c d
_ 2a _3b _2a-3b _2a+3b
2c 3d 2c-3d 2c+3d
2a-3b 2c-3d
=1 —
2a+3b 2c+3d
2a-3b _2c-3d
vay Z2a+3b 2c+3d
Ciu 3. (HSG 7 SON PONG 2022 - 2023)
Tx+35y Tz+ 5t X _z
Cho 3~ 7¥ 327t Chimgminh: ¥ 1.
Loi giai
Tx+5y Tz+5t _;
Pit: Ix-Ty 3z-Tt . ta co:
x _Tk+5
Tx+5y =kQGx-Ty) _, Gk-Tx=k+5)y _ y 3k-7 M
z _Tk+3
Tz+5t=kQBz-T) o, Gk-7)z=(Tk+5)t o, 7 " 35- 7 2
X _z
1

Tua (1) va(Q)suyra ¥ . Pay la diéu phai chimg minh.
Ciau 4. (HSG 7 HUYEN BAO THANG 2022 - 2023)

3+ 2
47 _9(p,e=0)
b+ b

a _c
Cho © b , ching minh rang: ]

Loi giai

a c s
—=—= ¢ =ab
c

Tu
a*+c® _a*+ab _ala+b) g
. b +c B +ab bla+h) b
Ta co:
Céu 5. (HSG 7 HUYEN LAM THAO 2022 - 2023)

a b c

Cho 3 56 %0:€ thoa man 2021 2022 2023 Chang minh ring
(a-¢) =8(a- b)Y (b-c)
Loi giai

a b« - a-c _a-b _ b-c
Taco 2021 2022 2023  2021- 2023  2021- 2022 2022 - 2023
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3
a=c
=

-2

.ﬂ-lb_ [ -1

{ﬂ ey {a- by [b-c
. -1
= (a-cf =8(a- b)'(b- c)

(-2 (-1 |

Ciu 6. (HSG 7 HUYEN NGUYET AN-TP VINH 2022 - 2023)

Cho »* =acie” =bd (a.b,c.d 3 12+ 3¢ 5d #0)_ Ching minh
Loi giai
rEI'::.un:.'::-E:é c3=b¢f=}é=£
Ta c6 b (1) va c d (2
a_b_c

Tt (1) va (2) suy ra: b ¢ d,
Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau ta co:

a_b_c_ 12a+3£1—5c=>[£] =[l:a+3f;-5c}
b ¢ d 12b+3c-54 \b) \12b+3c-5d) 3

[ET_EEE_EEE_E
12a+3b-5¢ | a
Tur (3) va (4) suy ra; | 120#3¢=3d 1 d (gpem)
Céu 7. (HSG 7 HUYEN NAM DAN-NGHE AN 2022 - 2023)
a C

b’-a’ b-a
Cho ¢ b (véi a,b,¢ 1pse 0). Ching minh rang: a +c’

¥
Loi giai
a _c

Tacdé: ¢ b = ¢ =ab

b*-a® (a+b)b-a) (a+b)(b-a) b-a
Suy ra a’ +c’ a +ab ala+h)

a
Ciu 8. (HSG 7 HUYEN TAM DUONG 2022 - 2023)
2bz- 3cy 3cx-az _ay- 2bx
Cho day ti s6 bang nhau a 2b 3c

X z
Véi gia thiét cac ti s6 trén déu c6 nghia,ching minh rang : ¢ 2b 3¢
Loi gidi
2bz - 3cy  3cx-az _ay- 2bx
Taco a  2b 3
_ 2abz - 3acy _ bbex- 2baz

_3cay - bchx
a 45’ Oc”
_ 2abz - 3acy +0bcx - 2baz +3cay - Ochx

- - - =0
a +4bh +9:°
= 2hz - 3oy =0

| 12b+ 3¢c- 54 |

12a+3b- 5¢|
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z ¥y
===
3c Eb{}
k.r—a::Dji:i{E}
Tuong ty ta co a 3c
X _y =z
a 2b 3c

Tur (1) va (2) taco
Cau 9. (HSG TP LAO CAI 2022 - 2023)

a _C‘ GZ'IIZ! +b‘2'32 _{ﬂ"‘b}-ﬂ::
P ' b.d 0 #-d ) 202 4 g2 - + )2
Cho & @ v6i 7 . Chimg minh © (c+d)
Loi giai
a ¢ a b a+b a®™ p*2 (a+b)"”
— === —=—= = 33 = HNF3 = 1 ek} {I'}
b d ¢ d ec+d U A (c+d)”
Ta co:
2022 2022 2022 2022
ﬂ :E:.'t i :Eﬂ ﬂ_\:l“ — b_h:l“ :a_ﬂ“ +b-.,:,-n {2}
b d c d T dTT T +dTT

GZ'JZZ +b2':lﬂ _{ﬂ""‘b‘}}j::

T (1) va (2) tasuy raduge € *d (e+d)’™ 44y phai chimg minh,

Cau 10. (HSG MUI NHON- 2022 - 2023)
a_c ac 20224 +2023¢°
Cho b d | chimg minh ring: bd  2022b° +2023d"°
Loi giai

c_ac _a: _c: _3[}33&: _3D33c: _3[}22&: +2023:°
d bd b d° 20226° 202347 20225 +20234°
ac _2022a° +2023¢°

bd 20226 +2023d°

Dang 3: Chitng minh bét ding thirc
A. Tric nghiém
Ciu 1. (HSG 7 SON DONG 2022 - 2023)

o ABC o 4 =08 =3

Cho tam gia . Khing dinh nao sau ddy dung?
A, AC > AB > BC B. AC>BC>A4A8 (¢, AB>BC>AC  p, AB>AC>BC
Loi giai

vi 3t =4l4 =o' >l >

Do d6: A8 = BC > AC (méi quan hé giita goc va canh dbi dién trong A4B Gy,

nén

Dang 4: Bai toan vé diy ti s6 bang nhau va chia ti 1
A. Tric nghiém

Caul. (HSG 7 huyén THANH SON 2022 - 2023)
_ Sa+2b+8¢
Cho  -Ta-4b+6c yg a:b:c=1:2:3 vay 4 bing:
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A 13 B -5 C. 11 D 9
Loi giai
a b ¢
che=1:2: = =_=
a:bie=1:2:3= 323 233K | 4 =kib =2k =3k

_ Sa+2b+8c  Sk+4k+24k 33k
- -Ta-4b+6c - Tk-8k+18k 3k

=11

Ciu 2. (HSG 7 huyén THANH SON 2022 - 2023)

a b c Hlﬂb-tclﬁlﬂ
_ = =— A :—]Nb
Cho b ¢ avyya+b+c#0 gz cua a la:
Al B. -1 c.0 D.3
Loi giai
a b _c
vi b ¢ a , ap dung tinh chat ddy ti s6 bang nhau ta c6
a b ¢ a+b+c
== =— = " =l= a=b=¢
b ¢ a b+c+a
ﬂ'l b-‘f.' 2023 Hli"a-talﬂlﬂ H]G—'l-b
= d=——7pG—= o — s |
a a a

Céu 3. (HSG 7 huyén LAM THAO 2022 - 2023)
By 43y - 2xp

Cho 3¥ =3V Gié trj cua biéu thirc 10x7 - 3y" 1y
9 39 197 3
A. 7. B. 25, C. 223, D. 5.
Loi giai
S5x =3y = *=r
, 35
Ta co
% :§ =k = x =3k y =5k
Dit
8¢ +3)7- 2y _8.9K® 4325k - 2.3k.5k _117&° _117 _39
10x7 - 337 10.94k - 3.25k° 15k 15 5
Suy ra
B.

Ciu 4. (HSG 7 huyén LAM THAO 2022 - 2023)

Cho A4BC ¢o d dai chc canh 1a %P+€ £ 18 thuan véi ba s G811 vy ¢ - a” =340 cpy

vi ctia A4BC 13,

A, 2OCm' B. 25c:m_ C. 40c:m. QSOcm_
Loi gidi

Theo bai ta co :

a_b ¢

6 8 11 yyc’-a® =340
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a b

b_e @ b
Tf:ﬂ § 11 30 o4 121
Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau ta ¢ :
izizizcz_a: :ﬁ:ﬂ.
36 64 121 121-36 85

Suy ra a’ =430 =144:b° =4.04 =250; ¢’ =4.121 =484

= g=12:h =10 c =22

Do d6 chu vi A4BC 13 . 12+10+22 =50 cm.

B. Tu luan
Ciaul. (HSG 7 huyén KRONG - ANA 2022 - 2023)

Ban Vuong do ban Tron tim hai s6 khéc 0. Biét tong, hi¢u, tich cta hai s6 do ti 1€ voi

3 1 200
373 : em hdy gitip ban Tron tim hai sb do.
Loi giai
Goi hai s6 can tim 1a ab ta co:

a+b _a-b __ab
3 1 200
3 3

Theo tinh chét cua day ti sd bang nhau, ta c6:

a+h _a-b ab a+b+a-b 3a _

= = = =k (k #0)
5
3 1 200 i 1
3 3 3
= g :E;f}:?uff- a =3k - E:ﬂ
3 3 3
Sk 4k 20k°
ab=—— —=
3 3 9
206° 200k
= —
9 3
= 20k - 600k =0= k =30
vi k ;éO)
u :S.BE} —50: b :4.3[} —40
Do do: 3 3

Cau2. (HSG 7 huyén NGQC LAC, Truong THCS Nguyét An 2022 - 2023)
Cho a, b, ¢ 12 ba sb thuc khac 0 thoa mén diéu kién.

a+b-c _b+c-a c+a-b

C a b
M :[|+EH |+EH|+E‘
~ . s .2 , \ a )l c)i b
Hay tinh gid tri cia bi€u thirc
Loi giai

+Néya+b+c#0
Theo tinh chét ddy ti s bang nhau, Ta cé:
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atb-c b+c-a c+a-b _a+b-c+b+c-a+c+a-b

= =]
C a b a+b+c
a+h-c¢ b+c-a c+a-hb
+] = +] = +1=2

ma c a b

a+b _b+c c+a _,

c a b -

M{ 1212 |1 £ s Bry ey ore) o
R | al c /! b | a C b
Vay:
+Néya+b+c=0
Ta co:
a+b-c _b+c-a _c+a-b_

c . a b T

a+h-c b+c-a c+a-b

+]= +1= +]=-1

ma ¢ a b

a+b b+c c+a
= = = =-1

C a b

h.-’.[:‘I+EHI+EHI+E‘:(h+a}(c+a}(h+c}:-l
R . all ¢l b a c b
Vay

Cau3. (HSG 7 huyén NGOQC LAC, Truwong THCS Nguyét An 2022 - 2023)
Balép 7A, 7B, 7C cung mua mot ) g61 tam tur thién, luc dau sd g61 tdm du dinh chia cho ba
16p ti 1€ v&i 5:6:7 nhung sau d6 chia theo ti 1€ 4:5:6 nén c6 mdt 16p nhan nhiéu hon dy dinh 4
goi.
a) Tinh téng s6 goi tim ma ba 16p di mua.
b) Néu mdi géi tim 1a 5000 ddng thi s6 tién ba 16p dd mua ting ho tir thién 1& bao nhiéu?
Loi giai

Goi tong s6 goi tim 3 16p 7A, 7B, 7C cing mua 1a X (X 13 s ty nhién khac 0)

S6 goi tam du dinh chia chia cho 3 16p 7A, 7B, 7C lac dau 1an luot 1a: a,b,c
a b ¢ a+bh+c x 5x 6x X Tx
—_ == = = ,{]’:—; = :—;f' =

Taco: 3 6 7 18 18 18 18 3 18 (1)

Sé g61 tdm sau do6 chia cho 3 16p lan luot la a’, b', ¢, ta co:

a b o a+b+c  x 4x 5x  x Ox

— === == :—;b' = =0 =

4 5 6 15 15 15 15 3 15 )

So sanh (1) va (2) ta c6: ¢ >atb=bic<c’ nén 16p 7C nhan nhiéu hon luc dau
O X go X 245 x =360
Nén €= ¢ =4 hay 15 18 90
Vay: 3 16p da mua la 360 goi tam .
b) S6 tién dd mua ung ho 1a 300.5000 =1500000 g5ng.
Cau4. (HSG 7 huyén VAN BAN 2022 - 2023)
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Cau 6.

| |
Ba lop 714,,74,,74, c6 tat ca 147 hoc sinh. Néu dua 3 s hoc sinh 16p 74, , 4 s hoc sinh
1

,,7A2‘gx . Y I R C . & A s A . \
cua lop va 2 s0 hoc sinh cta 16p "3 di thi hoc sinh gidi cap huyén thi s6 hoc sinh con
lai ctia ba 16p bang nhau. Tinh tong s6 hoc sinh ctia mdi 16p.

Loi giai
. . N a,b,cla,b,ceN

Goi tong so hoc sinh cua 16p 14,,74,,74, lan lwotla ( o )

| 1 1
a-—a=b-—-b=c-—-c (¥
Theo bairataco: 3 4 5 va a+b+c =147
2a _3b _4L': 12a _Ilﬁ_lﬁc': a b ¢

Tu (%) i 4 5 18 1o 15 1§ 16 15
Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau, ta co:

i:i:i: a+h+c :H-? _3
18 16 15 18+16+15 49
= a =54,b =48,c =45

o T4,74,,74, .
Vay téng sd hoc sinh cialsp  °° lanlugtla 54; 48; 45.

(HSG 7 huyén SOC SON 2022 - 2023)
Mot bé chtra c6 dang hinh hop chit nhat va khong co nudce. Biét rang chiéu rong, chidu dai
va chi€u cao cua bé ti 1€ vai 3; 4; 5 va dién tich xung quanh 4 mat ctua bé (khong ké day) 1a
280m>. Nguoi ta tién hanh bom nudc cho bé. Hoi sau bao lau thi day? Biét cir mdi phit may
bom duogc vao bé 400 lit nude.

Loi giai
Goi chiéu rong, chiéu dai va chiéu cao cta bé nudc 1an luot 1 x, y, z (m; X, y, z > 0).

X Z

=Y _Z
Theo débaitaco 3 4 5.

. My+v)z=2 I
Vi dién tich xung quanh cuia bé nudce 1a 280m?nén ta c6 = (r+2)z =280 & az+ )z =40

(*)
i :1— :i =k=0= x :3}![;_1 =4k, z =5k
pat 3 4 5 , thay vao (*) suy ra
3k 5k +4k5k =140 = 35k° =140 = k =2
= x =0;y =8z

=10 (thoa man didu kién).

Vay thé tich cta bé nudc la: 6.8.10 = 480m* = 480 000 lit.

Thoi gian bé boi duge bom day nudce 1a: 480 000: 400 = 1 200 (phit) = 20 (gio).

Vay sau 20 gio thi bé duge bom day nudc.

(HSG 7 huyén SON PONG 2022 - 2023)

Nha truong thanh 1ap 3 nhém hoc sinh khdi 7 tham gia cham soc di tich lich str. Trong dé,
2 8 4

3 $6 hoc sinh cta nhém [ bﬁ“mg 11 36 hoc sinh ctia nhom 11 va béng 5 $6 hoc sinh nhom I11.

Biét rﬁng s6 hoc sinh ctia nhom I it hon téng s6 hoc sinh ctia nhém II va nhom 111 1a 18 hoc
sinh. Tinh sb hoc sinh ctia méi nhom.

Loi giai
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Goi s hoc sinh ctia nhom I, I1, 111 1an luot 1a % ¥> Z (¥ ¥> Z nguyén duong).

2 b 1

fx=ty=

Theo bai ra ta c6: 3 11

4
5

man).

Vay: nhom I ¢6 24 hoc sinh; nhom II ¢6 22 hoc sinh, nhém 111 ¢6 20 hoc sinh.
(HSG 7 huyén BAO THANG 2022 - 2023)

Bén tai dudng c6 tong cong 156 kg. Lan thir nhit nguoi ta 14y dil kg ¢ thi thir nhét, 2 kg &
|
tai th hai, 3 kg 6 thi thir ba, 4 kg & tai thir tw. Lan thar hai nguoi ta 1ay di 5 s6 dudong con
1 1 1
lai & ti thir nhat, 4 s6 duong con lai ¢ ti thir hai, 3 s6 duong con lai & tai thir ba, 2 s6
duong con lai ¢ tai thi tu thi s6 kg dudng con lai sau lan 1ay thir hai cta bon tai bang nhau.
Tinh s6 kg dudng mdi tai luc dau.
Loi gidi

- X -V 2=z i N A \ 0Lt ’ A = J . = ’ /. ’

Goi aAl p+z+ 3 r+4 1a s0 kg duong ¢ thi thtr nhat, tai thir hai, tai thir ba, tai th tu.
156- (1+2+3+4) =146

Sau lan thir nhat tong s6 dudng ¢ 4 tai con 1a: kg. Hay
x+y+z+t =140

4
— X
Sau lan thir hai s6 duong ¢ ti thir nhat, tui thir hai, tai tha ba, tai tht tu 1an luot la: 5
3 2 - 1
47372

b 2

=y =—z=—}
Theobairataco: 5 4 3 2
Ap dung tinh chat day ti so bang nhau ta c6:

4 3 2 1
_"L J—
g

4 3 2 1 12 12 12 12 RG+y+z+t) 12146
— X ==y === =—x=— )y =—zI=—1I = = =24
5 47 3 2 15 160 18 24 15+16+18+24 T3
4

Zx=24= x =30

5

3

—y =24= y =32

4

2

—z=24 =z =36

3

Vay s6 duong mdi tai ban dau 1a:
Tai 1: 30+1=31kg
Tai2:32+2 =34 kg
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Tai 3:36+3 =39 kg
Tai 4: 48 +4 =52 kg
Céu 8. (HSG 7 huyén TAY HO 2022 - 2023)

25 yedz sy
Tinh gié tri bidu thoc ¥V 37 biéring 2 3; 427
Loi giai
Taco
R L L _
z=3y 2_F 2 § 129
3 4 9 12

Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau

¥ _z 2x-3y+4z x+y-3:z
8 12 9 16 -7
:.'rr::ﬂ
7

Cau 9. (HSG 7 huyén THANH THUY 2022 - 2023)

a+b-2013c _b+c-2023a _c+a- 2023h

Cho a,b,c 1a cac sb khac O thoa man c a b
b o) c
=l l+—||1+=||1+—
Tinh gia tri cta biéu thirc allt ol
Loi giai

TH1: Néu @ +b+c =0 i,
Theo tinh chat day ti s0 bang nhau, ta co:

a+h-2013c _b+c-2023a _c+a-2023b _a+b- 2023c+b+c-2023a+c+a- 2023b

c a b a+h+c
_-2021a- 2021b- 2021c _-2021(a +£:r+c}:_ 2021 -
a+bh+c a+h+c T

(a+b-2023¢ =-202lc  [a+b=2c
= {h+c-2023a=-202]la= 1h+c=2a
lc+a- 20236 =-2021b |c+a=2b

b a c b+allc+al|l b+c 2c 2b 2a
=l 1+ |1+ ||1l+_| = = ——
Suy ra all ol b a c b a ¢ b
a+h=-¢
b+c=-a
TH2: Néu @ +b+¢ =0 hi suy ra: cta=-b
b a c b+al|llc+al|l b+c -c =-h -g
=1+ ||1+_||1l+_| = = . =-1
Suy ra all ¢l b a c b a c b
Cau 10. (HSG 7 huyén TRUC NINH 2022 - 2023)
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ab+ac be+ba _ac+be
Cho @ D ¢ 13 cac sb thuc khac 0 thoa man 2 3 4 va a+b+c =46
Tim cac s6 &> b, Co

Loi giai
Ap dung tinh chat diy ti s bang nhau ta co:
ab+ac _bc+ba _ac+bc _ab+ac- be- batac+bc _ 2ac

2 3 4 2-3+4 E 0
ab+ac boc+ba ac+bc ab+ac+boc+ba- ac- be
= = = =2ah (2)
2 3 4 2+3- 4
ab+ac _be+ba _ac+bc -ab- ac+bc+ba+ac+bc  2bc
2 3 4 -2+3+4 5 (3)

2ac _2bc

m® @, @)= F-=ub="0

= E:b, —=a
Do @.b.c #0 3 5

c
5.
C

| o

| T

=

a
3

- ]
]

=

15
Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau ta co:
a_ b ¢ a+b+c 40

L m W

_b
5

= = = = =32
3 5 15 3+5+15 23
Suy ra ¥ =6; b =10; ¢ =30
Véy a=6; b=10; ¢ =30

Cau 11. (HSG 7 NGUYET AN-TP VINH 2022 — 2023)
Mot bé nude dang hinh hop chit nhét co chidu dai, chiéu rong va chiéu cao ti 18 voi 1:2:4
Téng dién tich sau mit cuia bé nude 1a 112m° | Tinh thé tich bé nude.
Loi giai
Goi chiéu dai, chiéu rong va chiéu cao cia bé nudc dang hinh hop chir nhat lan luot la
x,y.z(m)
Pidy kién: X>0:y>0;z>0
' xX_y_z

Theobairataco: 1 2 4 va
Tong dién tich 6 mat cua bé nudc hinh hop chir nhat la:
2(xy+yz+x)=112

XY+ yz+zx =56 (1)
(x =k
- :i =—— =k (k>0)= {y =2k
2 4
Pat: 2= )
Thay (2) vao (1) ta dugc:
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X+ yz+zx =56
S k2k+2k4k+4k k=56
&2k +8k” +4k” =56

=14k =56
ek =4

F— =2
=

k=-2
x=k=2
=2k =4
Vk>0 A k=2 v oas , Z:4k:8 ” ~ <A cn
i nén .Khidotaco ( thod man di€u kién)

Thé tich ctia bé 1a; © =*»-z =2.4.8 =04 (m3)

Vay thé tich ctia bé la: V" =64m”
Cau 12. (HSG 7 TP THANH HOA 2022 - 2023)
Nha truong du dinh chia vo viét cho 3 16p 74 75:7C theo ti1é sd hoc sinh1a 7:6:5  Nhung
sau d6 vi ¢6 hoc sinh thuyén chuyén giita 3 16p nén phai chia lai theo ti 1¢ 6:5:4 Nhu vay c6
16p da nhan it hon theo dy dinh 12 quyén vo. Tinh s6 vé mdi 16p nhan duoc.
Loi giai
Goi tong sd vo chia cho 3 16p 1a *(reN*)

Goi sb v& dy dinh chia cho 3 16p 7 4-75- TCIuc dAu 14n lugt 1a @-0-¢ (a-b.cEINT

: 5
a b :a+b+c :L:-a:?—l.'h Ox 1 (1)

o
Tacs: 7 6 5 18 18 187 187 18

Goi s6 vo sau d6 chia cho 3 16p lan luot 1a ¢ Lbe! (”"-bl'-flew*), ta co:

a' b avtbh'+c'  x Ox Sx 4x

_ = _ﬁ— :—: = ﬁ':—_:b':—__r_":— fz}
6 5 4 15 15 15 15 15
() ( ) r.a=atbh=b"c>c"_a ’ A7 , A
So séanh ta co: - - nén 16p 7C nhén it hon luc dau.
Sx o 4x
, c-c'=l2= —- — =12= x =1080
Vi 16p 7C nhan it hon 12 quyén nén 18 15
’ L0 01080 _ o 7
+86 vo 16p 74 nhan duoc 1a: 15 (quyén vo)
’ pr 51080 _ o q
+86 vo 16p 7B nhén duoc 1a: 15 (quyén v&)
41080 _

15

I4 co= 2
+86 vo 16p 7C nhan duoc la: (quyén vo)

Céu 13. (HSG 7 HUYEN TRIEU HOA 2022 - 2023) ’ 7
Mot vat chuyén dong trén cac canh hinh vuong. Trén hai canh thir nhat vat chuyén dong voi
van toc 4y s, trén canh thtr hai véi van toc 3 m/s va trén hai canh con lai vat chuyén dong voi
van tbc Sm/s. Tinh canh hinh vuong biét rang tong thoi gian chuyén dong trén canh thir nhat va
thir hai hon tong thoi gian chuyén dong trén hai canh con lai 1a 44s.
Loi gidi
Goi thoi gian vat chuyén dong 1an luot trén canh thir nhét, thi hai, thi ba (thtr tw) la %5¢
(s) (BK: 03> 0)
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Vi d6 dai quang dudng bang nhau nén thoi gian va van tdc 1a hai dai luong ti 1¢ nghich
dag =3b =5cia+b- 2c =44

Ta co:
a b ¢
= — = =
1 1 1
4 3 s
a_b_c_at+b-2c _4 _, .,
1 1 1 1 1 - 1 11
+ = L
Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhautaco: 4 3 3 4 3 5 00
a 234[:'.'— =060
Do do 4

Vay canh hinh vudng la 4.60 =240 1
Cau 14. (HSG 7 HUYEN TAM DUONG 2022 - 2023)

Téng sb quyén v hoc sinh 16p 7A quyén gop duge duoc dé ting cho hoc sinh ving cao 1a mot
sb tu nhién c6 ba chit s6. Biét réng s6 d6 12 boi cua 18, céc chir s6 cua no ti 18 theo 1:2: 3Vé
chir s0 hang tram 1a s6 nho nhat. Tim s6 quyén vé ma 16p 7A quyén gop duoc.

Loi giai

a,b

,C o\ N S S N KA 1 =Za+b+c =27
la cac chir sO cua sO c6 ba chir s can tim, ta co

Goi
mit khéc s6 cin tim 13 boi caa 18 nén 1a boi caa I do d6.
atbh+c =%:a+b+c=18a+b+c =27

a_ b ¢ a+b+c _a+b+c

Theo débaitacs | 2 3 1+243 0
Nhu vy a+b+¢ chia hét cho 6 nen a+b+c =18 44 gg @ =3:b =6:c =9
Do s can tim 14 boi ctia 18 nén chir sb hang don vi phai 14 s6 chin va chir s6 hang tram l1a
chit s6 nho nhét nén sb can tim 1a 963
Cau 15. (HSG 7 TP LAO CAI 2022 - 2023)
Nghi he, Nam dugc me cho di du lich SaPa. Trén duong tham quan, mua sam cac ddc san, Nam

gap mot bac ban dao. Quan sat bac ban dao co 3 loai, ban c6 hoi gia dé mua.
Béc ban dao noi: « 3 1an gid loai I bang 2 1an gia loai I 4 13n gid loai I bang 2 1an gia
loai III; 4 1an gia loai II bé“lng 3 lan gia loai III. Néu mua 3 ke dao, mdi loai mot kg thi hét
180000 gong".
Em hay gitp Nam tinh xem kg dao mdi loai gia bao nhiéu tién?

Loi giai
Goi s6 tién mua dao c6 3 loai 1an luot 12 %),z

Do 3 1an gi4 loai | bing 2 14n gia loai 7> 4 1in gi4 loai | bang 2 1an gi4 loai I1I; 4 14n gi4 loai

. . 3y =2 by =274y =3z = T_r_=
1 bing 3 1an gia loai I1I nén 2 3 4
Do mua 3 K& dao, mdi loai mot kg thi hét 180000 pap *+2 += =180000
x _y_z _x+y+z _180000 — 30000
Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhaunén: 2 3 4 2+3+4 9

Suy ra: =40000; y =60000; z =80000

Cau 16. (HSG 7 TAM DUONG 2022 - 2023)
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Tong so6 quyén v hoc sinh 16p 7A quyén gop duoc duge dé tang cho hoc sinh vung cao la
mot sO tu nhién co6 ba chir so. Biét rang so do 1a bdi cua 18, cac chir so cta no ti 1€ theo
1:2:3y4 chit sé hang tram la s6 nho nhat.Tim s0 quyén v ma l6p 7A quyén gop dugc.
Loi giai
- a.bcC iy o~z ~ A 5 Ay ~ A Ay r l=a+h+e =27
Goi @Mt 1a cac chir sO cua so ¢o6 ba chir sO can tim, taco ' = =<
mat khac so can tim la bdi cua 18 hen1a boi cua 9 do d6.
a+b+c =% a+b+c=I8a+b+c =27
a_b ¢ _a+b+c _a+b+c

Theoddbaitaco | 2 3 1+2+#3 o
Nhu vay a*+b+¢ chia hét cho 6 nén a+b+c =18 4q g¢ @ =3:b =61c =9
Do s6 can tim 1a boi ctia 18 nén chit sé hang don vi phai 12 s6 chin va chir s6 hang tram la
chir s6 nho nhat nén s6 can tim la 9633

Cau 17. (HSG HUYEN BINH LUC-TINH HA NAM- 2022 - 2023)

TA,7B.7C

Ba lop cung mua mot $6 g061 tam tur thién, luc dau sb g61 tdm du dinh chia cho

ba 16p ti 1€ vo1 5:6:7 nhung sau do chia theo ti 1€ 4:5:6 nén c6 mdt 16p nhan nhiéu hon dy
dinh 4 géi. Tinh tong s6 goi tim ma ba 16p dd mua

7 ’ Loi giai
Goi tong sO goi tam 3 16p cung mua 1a x ( x 1a sO tu nhién khac 0)

S6 g6i tim du dinh chia cho 3 16p 7A, 7B, 7C lic dau 1an luot 1a; 4 b ©

:E: - - a =—-. —.
6 7 5+06+7 18 18 18

a c _a+b+c x _5.1'|b:(].1'| :E(I)
Tacod: 3 18

S6 goi tim sau d6 chia cho 3 16p 1an luot 1a %> £ € ta co:

a b ¢ a+b+c x . 4x . 5x . Ox
- = = =" =g =—ip =" =—1(2)
4 5 6 4+5+06 15 15 15 15

So sanh (1) va (2) ta c6: @ =@ b =b: <" pan1¢p 7C nhan nhiéu hon lic dau

: O TX 4= X —4= x=360(1M)

Vﬁy c-c=4 hay 15 18 Q0

Vay s6 goi tim 3 16p dd mua 1a 360 goi.
Céu 18. (HSG HUYEN BINH LUC-TINH HA NAM- 2022 - 2023)

a+b+c+d _a+lb+c+d _a+b+lc+d _a+b+c+2d

Cho day ti s6 bang nhau: a b c d
a+h b+c c+d d+a
. 0= + + +
Tinh gié trj bidu thic R ,bi &t c+d d+a a+b b+c
Loi giai
Theo dé bai ta co:
2a+b+c+d _a+2b+c+d _a+b+lc+d _a+b+c+2d
a b C d
$29+b+c+d I_ﬂ+2f}+c+d I_a+b+2c+d I_a+b+c+2a’ I
a b c d

_atbh+tec+d atb+c+d a+btc+d a+rbto+d
a b e d

+Néu a+b+e+d #0h [uc do @ =b =c =d
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= M =1+1+1+1=4

Ney a+b+c+d =0 g a+b=-(c+d)b+e=-(d+a) c+d=-(a+b) d+a=-(b+c)

o = D+ED+EDHCD =4

Ciu 19. (HSG HUYEN KIM THANH-TINH HAI DUONG- 2022 - 2023)

a+bh c+a b+c

Cho céc sb thuc duong % b.c thoaman: b+c a+b c+a Chimg minh rang gia tri biéu

_2021a’Fe+2022h°c a+2023¢’a’h

thire sau 1a mot s nguyén: 1010a’h +101157°c +1012¢’a

Loi giai
Theo tinh chat day ti s bang nhau ta c6
a+b _c+a b+c _a+b+c+a+b+c 2Ma+b+c)

b+c a+b c+a b+c+a+b+c+a 2Wa+b+c) a. b, ¢
(do 1a cac sb thuc
a+b+c =0
duong nén )
a+b

b+c = ag+b=bh+c=> a=c

b=c
Tuong tu ta co

a=b=c
Do d6

_202la’a’a+2022a’a’a+2023a’a’a
1010a’a +1011a’a +1012a’a

_2021a” +2022a" +2023a"

T 1010a° +1011a° +10124°

Q

(2021+2022+2023)a°
Q_(mmnmnmlz)a*

6066
© 3033
0=2

1a mot s6 nguyén (dpem)

Ciu 20. (HSG MUI NHON- 2022 - 2023)
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a+tb-c¢ _b+c-a _c+a-b

Cho a, b, ¢ 1a cac sb thuc khac 0 thoa mén C i b

a c |
‘I+_ ‘I+_

(b
B:‘|+_
a c I

Hay tinh gia tri ciia biéu thic sau:
Loi gidi

Néy a+b+c =0 haycz+b=-c,b+c=-a,c+a=-bthi:

. . . . b ot . M- B

S=‘|+E ‘H_% _a b c a.b c:( c)(-b)i-a)

. a I .

a ¢ b abc

(.
ot
o

== 1

Néy a+b+c #04;

a+b-¢ _b+c-a c+a-b _a+b-c+b+c-a+c+a-b _a+b+c |
c a b a+b+c at+b+c
a+b-c

¢
= a+b=2c

Tu:ongtu::b"'c =2a. c+a =2b i do:

_a+b c+a b+c  2clbla

= =3

a ¢ b abc

. e
‘ 1+<
I b

Céu 21. (HSG HUYEN BINH LONG- 2022 - 2023)
Trong dot thi dua chao mimg ngay Quédc khanh 2-9  ba doi xe duge giao van chuyén it nhét

1a 3030 t4n hang. Cubi dot doi I vuot mie 26% | d6i I vuot muc 5% va doi 1T vuot muc

. b
B:‘l-{-_
\ i

| a
‘|+_
| .

8% dinh murc ctia mdi d6i nén khéi lugng ma ba doi da van chuyén duoc béng nhau. Tinh dinh
mirc van chuyén ciia mdi doi xe.

Loi giai
Goi dinh mirc van chuyén cta cac doi I, 1L, 111 Ian lugt 1a %> 2> € (tdn, 9- - ¢>0)

Ta co: @ +h+c =3030

Cubi dot doi I vuot mie 2670 | doi 11 vugt mire 3% va doi 111 vuot mie 870 dinh mirc cia
mdi ddi nén khoi lugng ma ba doi da van chuyén duoc béng nhau nén ta co6:
a b ¢
1 1 1
126%a =105%b =108%c = 120a =105b =108 126 105 108
Theo tinh chit ciia ddy ti s6 bang nhau ta co:
a b ¢ _ a+b+c _ 3030

T T o1 o1 1 1 o1 13400
+_—_+
126 105 108 126 105 108 3780 _
a =1 113400 =900: b =—1 113400 =1080; ¢ = 113400 =1050
Suyra: 120 105 108 ,
900: 1080: 1050

Vay dinh mirc van chuyén cta cac doi I, IL, II 1an luot 1a (tan hang).
Tai liéu dugc chia sé bdi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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	Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
	
	
	Suy ra
	Do đó
	Hay
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	Tìm các số biết và
	Điều kiện:
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
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	Dạng 2: Chứng minh đẳng thức
	A. Trắc nghiệm (nếu có)
	B. Tự luận
	Câu 1. (HSG 7 huyện BÁT XÁT 2022 - 2023)
	Cho . Chứng minh rằng: .
	Đặt: , ta có:
	. (1)
	. (2)
	Từ (1) và (2) suy ra . Đây là điều phải chứng minh.
	Ta có:
	Ta có:
	
	Từ (1) và (2) ta suy ra được điều phải chứng minh.
	
	A. Trắc nghiệm
	A. Trắc nghiệm
	Câu 1. (HSG 7 huyện THANH SƠN 2022 - 2023)
	B. Tự luận
	Câu 1. (HSG 7 huyện KRÔNG - ANA 2022 - 2023)
	Gọi hai số cần tìm là ta có:
	
	Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
	
	
	(vì )
	Do đó:
	Vậy
	Câu 2. (HSG 7 huyện NGỌC LẶC, Trường THCS Nguyệt Ấn 2022 - 2023)
	Hãy tính giá trị của biểu thức
	Vậy:
	Vậy
	Câu 3. (HSG 7 huyện NGỌC LẶC, Trường THCS Nguyệt Ấn 2022 - 2023)
	b) Số tiền đã mua ủng hộ là đồng.
	Câu 4. (HSG 7 huyện VĂN BÀN 2022 - 2023)
	Câu 5. (HSG 7 huyện SÓC SƠN 2022 - 2023)
	Một bể chứa có dạng hình hộp chữ nhật và không có nước. Biết rằng chiều rộng, chiều dài và chiều cao của bể tỉ lệ với 3; 4; 5 và diện tích xung quanh 4 mặt của bể (không kể đáy) là 280m2. Người ta tiến hành bơm nước cho bể. Hỏi sau bao lâu thì đầy? Biết cứ mỗi phút máy bơm được vào bể 400 lít nước.
	Câu 6. (HSG 7 huyện SƠN ĐỘNG 2022 - 2023)
	Nhà trường thành lập 3 nhóm học sinh khối 7 tham gia chăm sóc di tích lịch sử. Trong đó, số học sinh của nhóm I bằng số học sinh của nhóm II và bằng số học sinh nhóm III. Biết rằng số học sinh của nhóm I ít hơn tổng số học sinh của nhóm II và nhóm III là học sinh. Tính số học sinh của mỗi nhóm.
	Gọi số học sinh của nhóm I, II, III lần lượt là ( nguyên dương).
	Theo bài ra ta có: và .
	Từ .
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
	; ; (thỏa mãn).
	Vậy: nhóm I có học sinh; nhóm II có học sinh, nhóm III có học sinh.
	Câu 7. (HSG 7 huyện BẢO THẮNG 2022 - 2023)
	Bốn túi đường có tổng cộng kg. Lần thứ nhất người ta lấy đi kg ở túi thứ nhất, kg ở túi thứ hai, kg ở túi thứ ba, kg ở túi thứ tư. Lần thứ hai người ta lấy đi số đường còn lại ở túi thứ nhất, số đường còn lại ở túi thứ hai, số đường còn lại ở túi thứ ba, số đường còn lại ở túi thứ tư thì số kg đường còn lại sau lần lấy thứ hai của bốn túi bằng nhau. Tính số kg đường mỗi túi lúc đầu.
	Gọi là số kg đường ở túi thứ nhất, túi thứ hai, túi thứ ba, túi thứ tư. Sau lần thứ nhất tổng số đường ở túi còn là: kg. Hay .
	Sau lần thứ hai số đường ở túi thứ nhất, túi thứ hai, túi thứ ba, túi thứ tư lần lượt là: ; ; ; .
	Theo bài ra ta có:
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	
	
	
	
	Vậy số đường mỗi túi ban đầu là:
	Túi 1: kg
	Túi 2:kg
	Túi 3: kg
	Túi 4: kg
	Nhà trường dự định chia vở viết cho lớp theo tỉ lệ số học sinh là . Nhưng sau đó vì có học sinh thuyên chuyển giữa lớp nên phải chia lại theo tỉ lệ . Như vậy có lớp đã nhận ít hơn theo dự định quyển vở. Tính số vở mỗi lớp nhận được.
	Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên hai cạnh thứ nhất vật chuyển động với vận tốc m/s, trên cạnh thứ hai với vận tốc m/s và trên hai cạnh còn lại vật chuyển động với vận tốc m/s. Tính cạnh hình vuông biết rằng tổng thời gian chuyển động trên cạnh thứ nhất và thứ hai hơn tổng thời gian chuyển động trên hai cạnh còn lại là s.
	Gọi thời gian vật chuyển động lần lượt trên cạnh thứ nhất, thứ hai, thứ ba (thứ tư) là (s) (ĐK:)
	Vì độ dài quãng đường bằng nhau nên thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
	Ta có:
	
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	Do đó
	Vậy cạnh hình vuông là m
	Nghỉ hè, Nam được mẹ cho đi du lịch SaPa. Trên đường thăm quan, mua sắm các đặc sản, Nam gặp một bác bán đào. Quan sát bác bán đào có loại, bạn có hỏi giá để mua.
	Bác bán đào nói: “ lần giá loại bằng lần giá loại lần giá loại bằng lần giá
	loại III; lần giá loại II bằng lần giá loại III. Nếu mua đào, mỗi loại một kg thì hết đồng".
	Em hãy giúp Nam tính xem đào mỗi loại giá bao nhiêu tiền?
	Gọi số tiền mua đào có loại lần lượt là
	Do 3 lần giá loại bằng lần giá loại lần giá loại bằng lần giá loại III; lần giá loại II bằng lần giá loại III nên
	Do mua đào, mỗi loại một kg thì hết nên
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau nên:
	Suy ra:
	Câu 16. (HSG 7 TAM DƯƠNG 2022 – 2023)
	Tổng số quyển vở học sinh lớp 7A quyên góp được được để tặng cho học sinh vùng cao là một số tự nhiên có ba chữ số. Biết rằng số đó là bội của , các chữ số của nó tỉ lệ theo và chữ số hàng trăm là số nhỏ nhất.Tìm số quyển vở mà lớp 7A quyên góp được.
	Cho dãy ti số bằng nhau:
	Tính giá trị biều thức ,bi ết
	Cho các số thực dương thỏa mãn: . Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau là một số nguyên:
	Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn
	Hãy tính giá trị của biểu thức sau: .
	

